
TT Ngày sinh Nữ Dân tộc Nơi sinh
Hộ khẩu 

thường trú
Trường TN Tiểu học

Ghi 

chú

1 Trần Đình Thiên Ân 4/8/2011 Kinh BVĐK Hướng Hóa Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

2 Hồ Lê Tuấn Anh 27/07/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị Tân Đi 1 Tiểu học Tà Rụt

3 Hồ Thị Thiên Biệt 09/09/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị Ăng Công TH & THCS A Ngo

4 Hồ Thị Bin 10/7/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Đăng Tiểu học Tà Rụt

5 Hồ Thị Chanh 30/09/2011 x Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt A Ngo TH & THCS A Ngo

6 Hồ Thị Chi 27/12/2011 x Pa cô Trạm y tế xã Hồng Thủy A Ngo TH & THCS A Ngo

7 Hồ Thị Chịu 25/01/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị Ăng Công TH & THCS A Ngo

8 Hồ A Chơn 25/02/2011 Pa cô BVĐK Đakrông Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

9 Mai Ngọc Anh Đạt 25/02/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Pul Tiểu học Tà Rụt

10 Tô Vên Thị Dậu 13/10/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt K Hẹp Tiểu học Tà Rụt

11 Hồ Văn Đậu 03/08/2011 Pa cô BVĐK Đakrông A Pun Tiểu học Tà Rụt

12 Hồ Thị Đó 21/04/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị Kỳ Ne TH & THCS A Ngo

13 Trần Hoàng Dũng 13/03/2011 Kinh BVĐK Tỉnh Quảng Trị Tà Rụt 3 Tiểu học Tà Rụt

14 Hồ Văn Hoàng Duy 04/11/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

15 Hồ Thị Kim Duy 8/2/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt K Hẹp Tiểu học Tà Rụt

16 Hồ Thị Duyên 21/04/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

17 Hồ Thị Duyên 05/11/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

18 Hồ Thị Vân Duyền 12/1/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 3 Tiểu học Tà Rụt

19 Phạm Thị Kiều Giang 05/12/2011 x Kinh TT y tế A Lưới A Ngo Tiểu học Tà Rụt

20 Hồ Quỳnh Giao 22/10/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Ngo TH & THCS A Ngo

21 Hồ Văn Gun 18/05/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị Kỳ Ne TH & THCS A Ngo

22 Bùi Đoàn Bảo Hân 14/03/2011 x Kinh BV Tỉnh Quảng Trị Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

23 Hồ Bảo Hân 10/05/2011 x Vân Kiều BVĐK Hướng Hóa Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

24 Hồ Văn Hảo 16/04/2011 Vân Kiều Đakrông - Quảng Trị Sa Ta Tiểu học Tà Rụt

25 Hồ Văn He 14/03/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Ăng Công TH & THCS A Ngo
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26 Hồ Thị Hiên 06/10/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

27 Đỗ Trọng Hoàng 20/10/2011 Kinh BVĐK Đồng Tháp Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

28 Hồ Văn Hoàng 30/08/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Liêng Tiểu học Tà Rụt

29 Hồ Thị Bịch Hông 17/01/2011 x Pa cô Trạm y tế xã A Bung A Đăng Tiểu học Tà Rụt

30 Hoàng Tuấn Hưng 01/11/2011 Kinh Đakrông - Quảng Trị Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

31 Hồ Thị Lan Hương 02/11/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

32 Hồ Lê Thu Hương 01/08/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Liêng Tiểu học Tà Rụt

33 Hồ Mai Khánh Huyền 07/06/2011 x Pa cô BV trường ĐHYD Huế Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

34 Hồ Văn Ma Kha 02/10/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

35 Hồ Ngọc Khải 1/9/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt A Ngo TH & THCS A Ngo

36 Hồ Thị Khăn 20/09/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Liêng Tiểu học Tà Rụt

37 Lê Tuấn Khang 07/03/2011 Kinh BVĐK Hướng Hóa A Rông dưới Tiểu học Tà Rụt

38 Hồ Quốc Khánh 02/09/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

39 Hồ Văn Khắc Khiêng 12/3/2011 Vân Kiều Trạm y tế Tà Rụt A Vương Tiểu học Tà Rụt

40 Lê Nguyên Khôi 29/10/2011 Kinh TT y tế A Lưới Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

41 Hồ Thị Hương Lan 31/07/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

42 Hồ Thị Lát 1/1/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Ngo TH & THCS A Ngo

43 Hồ Văn Lép 20/05/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt A Pun Tiểu học Tà Rụt

44 Hồ Trương Ngọc Linh 24/09/2011 x Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt A Liêng Tiểu học Tà Rụt

45 Trần Thị Khánh Linh 17/11/2011 x Kinh Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

46 Hồ Văn Linh 28/01/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt A Vương Tiểu học Tà Rụt

47 Nguyễn Phi Long 23/05/2011 Kinh BVĐK Tỉnh Quảng Trị Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

48 Hồ Văn Long 03/01/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Pi Rao TH & THCS A Ngo

49 Hồ Văn Luận 06/05/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị Ro Ró 2 PTDTBT TH & THCS A Vao

50 La Lay Lưu 23/06/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Kỳ Ne TH & THCS A Ngo

51 Hồ Thị Luyến 16/01/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

52 Hồ Thị Mừng 27/01/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Đăng Tiểu học Tà Rụt

53 Hồ Thị Trà My 01/11/2010 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Đăng Tiểu học Tà Rụt

54 Hồ Chi Na 02/06/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 3 Tiểu học Tà Rụt

55 Hồ Văn Nâm 26/06/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Vương Tiểu học Tà Rụt

56 Hồ Thị Huyền Nga 22/03/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

57 Hồ Thị Ngân 15/12/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

58 Hồ Thị Nghĩa 19/05/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Đăng Tiểu học Tà Rụt

59 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 28/09/2011 x Kinh Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

60 Hồ Thị Ngọc 04/11/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt



61 Hồ Thị Ngọc 06/1/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị Tà Rụt 3 Tiểu học Tà Rụt

62 Hồ Văn Ngui 16/11/2009 Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Liêng Tiểu học Tà Rụt

63 Hồ Văn Nguyên 18/08/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị Tà Rụt 3 Tiểu học Tà Rụt

64 Hồ Đang Nguyên 15/12/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

65 Hồ Lân Nhã 24/02/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

66 Hà Trọng Nhân 15/05/2011 Kinh BVĐK Tỉnh Quảng Trị Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

67 Hồ Văn Nhế 18/12/2007 Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Pun Tiểu học Tà Rụt

68 Hồ Văn Nhơn 20/03/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Ngo TH & THCS A Ngo

69 Hồ Thị Xông Nhu 8/3/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Vương Tiểu học Tà Rụt

70 Hồ Thị Nhung 8/4/2011 x Vân Kiều Đakrông - Quảng Trị Cựp TH & THCS Húc Nghì

71 Hồ Thị Chi Nhược 2/5/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

72 Hồ Thị Nữ 28/01/2011 x Pa cô BVĐK Đakrông Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

73 Mai Văn Phong 15/05/2011 Kinh BVĐK Tỉnh Quảng Trị K Hẹp Tiểu học Tà Rụt

74 Hồ Thị Lệ Quân 10/12/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

75 Hồ Thị Quy 17/04/2011 x Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Pi Rao TH & THCS A Ngo

76 Hồ Văn Quý 13/09/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Vương Tiểu học Tà Rụt

77 Hồ Văn Quyền 11/08/2010 Pa cô Đakrông - Quảng Trị Kỳ Ne TH & THCS A Ngo

78 Hồ Văn Sun 29/04/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt A Liêng Tiểu học Tà Rụt

79 Hồ Văn Tá 09/07/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

80 Hồ Văn Têm 03/08/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Vương Tiểu học Tà Rụt

81 Hồ Văn Tên 20/03/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

82 Hồ Thị Thân 19/03/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Vương Tiểu học Tà Rụt

83 Hồ Thị Thau 15/09/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị A Liêng Tiểu học Tà Rụt

84 Hồ Thị Thí 31/10/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

85 Hồ Du Thinh 11/11/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

86 Hồ Văn Thuần 04/06/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

87 Hồ Văn Thuy 16/02/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

88 Hồ Thị Thủy 8/7/2010 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Liêng Tiểu học Tà Rụt

89 Hồ Văn Thuyền 08/07/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Pun Tiểu học Tà Rụt

90 Hồ Thị Thuyết 14/01/2011 x Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt A Đang TH & THCS A Ngo

91 Hồ Ny Pi Tơ 10/07/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

92 Hồ Văn Tới 19/11/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị Kỳ Ne TH & THCS A Ngo

93 Nguyễn Hồ Diệu Trâm 12/08/2011 x Vân Kiều Phòng khám ĐK Tà Rụt Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

94 Nguyễn Dương Nhã Trâm 7/10/2011 x Kinh BVĐK Tỉnh Quảng Trị Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

95 Hồ Thị Thu Trang 27/11/2011 x Pa cô Đakrông - Quảng Trị Vực Leng Tiểu học Tà Rụt



96 Đinh Thị Thùy Trang 22/08/2011 x Kinh Trung tâm Y tế Lâm Hà A Pul Tiểu học Tà Rụt

97 Hồ Thị Tranh 14/12/2011 x Pa cô Trạm y tế xã A Ngo A Ngo TH & THCS A Ngo

98 Hồ Thị Trên 14/05/2011 x Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Tà Rụt 1 Tiểu học Tà Rụt

99 Hồ Pa Tả Trên 07/02/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

100 Hồ Văn Triệu 16/03/2011 Pa cô Trạm y tế xã A Ngo Pi Rao TH & THCS A Ngo

101 Hồ Văn Trọng 29/04/2011 Vân Kiều Trạm y tế Tà Rụt A Vương Tiểu học Tà Rụt

102 Hồ Anh Trường 24/10/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị Vực Leng Tiểu học Tà Rụt

103 Hồ Văn Truyền 25/07/2011 Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Kỳ Ne TH & THCS A Ngo

104 Hồ Thị Tựa 09/03/2011 x Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Kỳ Ne TH & THCS A Ngo

105 Hồ Thị Tuệ 10/03/2011 x Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Kỳ Ne TH & THCS A Ngo

106 Hồ Thị Tuyết 25/07/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Liêng Tiểu học Tà Rụt

107 Hồ Văn Tý 18/02/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

108 Hồ Thị Thảo Uyên 12/7/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

109 Nguyễn Hữu Nguyên Văn 2/1/2011 Kinh BVĐK Vĩnh Linh Tà Rụt 3 Tiểu học Tà Rụt

110 Hồ Văn Vỹ 06/08/2011 Pa cô Đakrông - Quảng Trị Tà Rụt 2 Tiểu học Tà Rụt

111 Hồ Thị Xíu 18/01/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

112 Hồ Paling Y Xuân 08/01/2011 Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt Tiểu học Tà Rụt

113 Hồ Thị Xuyến 13/04/2011 x Pa cô Trạm y tế Tà Rụt Tà Rụt 3 Tiểu học Tà Rụt

114 Nguyễn Thị Như Ý 7/6/2011 x Kinh Phòng khám ĐK Tà Rụt A Pun Tiểu học Tà Rụt

115 Hồ Thị Hải Yến 1/3/2011 x Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt Tà Rụt 3 Tiểu học Tà Rụt

116 Hồ Thị Hải Yến 20/11/2011 x Pa cô Phòng khám ĐK Tà Rụt A Đăng Tiểu học Tà Rụt

            - Dân tộc: 99; Nữ: 61;  Nữ dân tộc: 54; Chia theo độ tuổi: 11 tuổi: 111, 12 tuổi: 3, 13 tuổi: 1, 15 tuổi: 1. 

LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT

Mai Huy Phương

PHÒNG QLCL-CNTT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 Hồ Công Ngọc  Trần Đăng An 

          Danh sách này gồm có 116 học sinh, trong đó: 

Đakrông ngày 12 tháng 07 năm 2022Quảng Trị, ngày ... tháng ... năm ...

            - Trái tuyến: 28.



Biệt Biệt

Bin Bin

Chanh Chanh

Chi Chi

Chịu Chịu

Dậu Dậu

Đó Đó

Duy Duy

Duyên Duyên

Duyên Duyên

Duyền Duyền

Giang Giao

Giao Hân

Hân Hiên

Hân Hông

Hiên Hương

Hông Hương

Hương Huyền

Hương Khăn

Huyền Lan

Khăn Lát

Lan Linh

Lát Luyến

Linh Mừng

Linh My

Luyến Na

Mừng Nga

My Ngân

Na Nghĩa

Nga Ngọc

Ngân Ngọc

Nghĩa Nhu

Ngọc Nhung

Ngọc Nhược

Ngọc Nữ

Nhu Quân

Nhung Quy

Nhược Thân

Nữ Thau

Quân Thí

Quy Thủy

Thân Thuyết

Thau Trâm

Thí Trang

Thủy Tranh

Thuyết Trên

Trâm Tựa



Trâm Tuệ

Trang Tuyết

Trang Uyên

Tranh Xíu

Trên Xuyến

Tựa Yến

Tuệ Yến

Tuyết

Uyên

Xíu

Xuyến

Ý

Yến

Yến


		2022-07-27T12:58:16+0700
	Việt Nam
	Trần Đăng An<trandangan.thpt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-23T14:00:55+0700
	Việt Nam
	Hồ Công Ngọc<hocongngoc@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-24T09:06:11+0700
	Việt Nam
	Mai Huy Phương<maihuyphuong@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-30T10:15:00+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogddt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




